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1 403936 Nguyễn Mai Anh 22/05/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.74 Khá 1806 K40-2019

2 403934 Nguyễn Thị Hải Anh 13/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.88 Khá 1807 K40-2019

3 403921 Lê Thị Thanh Hằng 26/08/1997 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.64 Khá 1808 K40-2019

4 403947 Trần Thu Hiền 28/06/1997 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 3.04 Khá 1809 K40-2019

5 403909 Bùi Lan Hương 01/05/1997 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.76 Khá 1810 K40-2019

6 403903 Lê Duy Khánh 20/04/1997 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.88 Khá 1811 K40-2019

7 403941 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/06/1997 Liên Bang Nga Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.62 Khá 1812 K40-2019

8 403962 Vũ Phương Linh 09/10/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.76 Khá 1813 K40-2019

9 403942 Nguyễn Nhật Minh 12/11/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.86 Khá 1814 K40-2019

10 403908 Thái Trà My 25/01/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.97 Khá 1815 K40-2019

11 403924 Phùng Thị Thu Ngân 15/05/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 3.29 Giỏi 1816 K40-2019

12 403952 Nguyễn Thanh Kim Ngọc 04/06/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.7 Khá 1817 K40-2019

13 403918 Phan Bảo Ngọc 13/12/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.97 Khá 1818 K40-2019

14 403955 Nguyễn Phan 13/10/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.42 Trung bình 1819 K40-2019

15 403932 Nguyễn Thị Phương 10/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.85 Khá 1820 K40-2019

16 403917 Quách Mai Phương 14/12/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 3 Khá 1821 K40-2019

17 403946 Nguyễn Đỗ Quyên 23/10/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.88 Khá 1822 K40-2019
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18 403928 Nguyễn Hồng Tâm 14/10/1997 Hà nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.98 Khá 1823 K40-2019

19 403904 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/09/1997 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.88 Khá 1824 K40-2019

20 403914 Ngô Phương Thanh Thủy 20/09/1997 Hải Dương Nữ --- Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.9 Khá 1825 K40-2019

21 403930 Nguyễn Thanh Thủy 22/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.66 Khá 1826 K40-2019

22 403949 Lê Mỹ Thủy Tiên 09/02/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.57 Khá 1827 K40-2019

23 404041 Phan Thị Bích Hạnh 08/11/1997 Bình Định Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.95 Khá 1828 K40-2019

24 404010 Lê Thị Bích Hường 15/10/1997 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.61 Khá 1829 K40-2019

25 404065 Trần Thị Thu Hường 07/10/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.68 Khá 1830 K40-2019

26 404021 Bùi Anh Tú 01/09/1997 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam                      Ngành ngôn ngữ Anh 2019 2.67 Khá 1831 K40-2019
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